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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

               

Bản án số: 03/2019/DS-ST
 

Ngày 24/10/2019
 

V/v tranh chấp h p   n  v   t   sản 
 

CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Đức Ho n 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ôn  N u ễn Đức Bích  

+ Ôn  N u ễn Trun  Văn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà
 
N u ễn Th  Hu  n – Th     T   án nh n d n 

hu  n Hả   ăn    

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
hu ện H i   ng tham gia phiên tòa: 

B   N u ễn Th    n H  n  - K ểm sát v  n  

Trong các ngày 26/9/2019 và 24/10/2019 tạ  H   tr  n    t    T   án 

nh n d n hu  n Hả   ăn   t nh  uản  Tr    t    s  thẩm côn   h  
 
vụ án thụ l  

số: 13/2019/TLST- DS ngày 24 tháng 5 năm 2019 về “Tr nh chấp h p   n  v   

t   sản” theo  u ết   nh     vụ án r    t    số: 03/2019/ ĐXX-DS ngày 03 

tháng 9 năm 2019;  u ết   nh tạm n ừn  ph  n t   số 01/2019/ ĐST-DS ngày 

26/9/2019,   ữ  các    n  sự: 

- Nguyên đơn:
 
Bà Trần Th  H  s nh năm 1965;     ch : Khu phố 3  ph  n  

1  th   ã Q, t nh  uản  Tr ; có mặt  

- Bị đơn:
 
Ch  N u ễn Th  Th nh Ph  s nh năm 1986;     ch : Thôn     ã 

H  hu  n H, t nh  uản  Tr ; có mặt  

 

 Ộ  D    VỤ Á : 

 

 Theo   n  h      n  ề n    17/5/2019, bản tự  h    ề n    03/6/2019, 

b  n bản lấ  l    h   n    30/8/2019, các b  n bản h     ả  n    10/6/2019; 

08/7/2019; 06/8/2019 và tạ  ph  n t   hôm nay, n u  n   n bà Trần Th  H trình 

bày:   

 Ngày 01/5/2015, ch  N u ễn Th  Th nh Ph  ã v   củ  b  số t ền l  

100 000 000   n  (m t trăm tr  u   n )  thỏ  thuận t ền lã  mỗ  thán  l  500 000 

  n   th   hạn t ền v      c thực h  n theo   nh  ỳ (từn  lần)  ể từ n    

01/5/2015 mỗ  thán  trả 1 000 000   n  (m t tr  u   n )  tron   ó t ền  ốc l  

500 000   n  v  t ền lã  l  500 000   n  cho  ến  h  trả hết số t ền  ốc v    

Nh n  từ 01/5/2015 cho  ến n   ch  Ph mớ  ch  trả    c cho b  16 000 000 

  n  (m    sáu tr  u   n )  Ch  Ph  ã v  phạm n hĩ  vụ trả n  theo c m  ết tạ  

  ấ  v   t ền n    01/5/2015  B   ã nh ều lần trực t ếp  ến  ặp ch  Ph   u cầu 
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ch  trả n  nh n  ch  cứ hẹn v  cố tình d   d    hôn  trả. N   b  ch    u cầu 

tổn  số t ền  ốc v  lã  l  145 000 000   n   ch  Ph  ã trả    c 16 000 000   n   

còn lạ  129 000 000   n  ch   trả  tron   ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  

29 000 000   n  t ền lã  theo mức lã  suất l  0 9%/thán  củ  số t ền  ốc 

100 000 000   n . Vì vậ  b  ch    u cầu T   án bu c ch  Ph phả  trả cho b  số 

t ền l  129 000 000   n   tron   ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 000 

  n  t ền lã   n o   r  b   hôn    u cầu  ì th m.  

 Tạ  bản tự  h   n    31/5/2019  các b  n bản h     ả  n    10/6/2019; 

08/7/2019; 06/8/2019 v  tạ  ph  n t   b    n ch  N u ễn Th  Th nh Ph trình b  : 

Ngày 01/5/2015 ch  có v   củ  b  H 100 000 000   n  theo   ấ  v   t ền  ề 

n    01/5/2015  thỏ  thuận mỗ  thán  trả 1 000 000   n   tron   ó 500 000 t ền 

 ốc v  500 000 n  n t ền lã   Ch   ã trả    c cho b  H 16 000 000   n   N   ch  

  n    theo   u cầu củ  b  H là ch  trả to n b  số t ền 129 000 000   n   tron  

 ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 0000   n  t ền lã    

 Đạ  d  n VKSND hu  n Hả   ăn  phát b ểu qu n   ểm về v  c tu n theo 

pháp luật: Thẩm phán    c ph n côn  thụ l     ả  qu ết vụ án  ã thực h  n  ún , 

 ầ   ủ các qu    nh tạ  các   ều 28  35  97, 177, 195, 196, 203, 208, 220, 233 

củ  B  luật tố tụn  d n sự  cụ thể: Xác   nh  ún  qu n h  tr nh chấp v  t  cách 

pháp l  củ  n     th m     tố tụn ; thực h  n v  c tốn   ạt thôn  báo thụ l  vụ 

án  thôn  báo về phiên họp   ểm tr  v  c    o n p  t ếp cận  côn   h   chứn  cứ 

v  h     ả ;  u ết   nh     vụ án r    t   ;  u ết   nh tạm n ừn  ph  n t    

tu n thủ qu    nh củ  pháp luật về th   hạn thụ l  vụ án  th   hạn chuẩn b    t    

v  thực h  n v  c chu ển h  s  cho V  n   ểm sát tr ớc  h  th m     ph  n t    

V  c tu n theo pháp luật củ  H     n    t     Th     tạ  ph  n t  : H   

  n    t     Th      ã tu n theo  ún  các qu    nh củ  B  luật tố tụn  d n sự 

về v  c   t    s  thẩm vụ án  N u  n   n b  Trần Th  H và b    n ch  N u ễn 

Th  Th nh Ph  ã thực h  n  ún  các qu    nh tạ  Đ ều 70  71  227 củ  B TTDS. 

Về n   dun  vụ án : Đề n h  HĐXX căn cứ v o các Đ ều 463; 466; 468 

củ  B DS năm 2015, chấp nhận   u cầu củ  n u  n   n b  Trần Th  H  bu c b  

  n ch  N u ễn Th  Th nh Ph phả  trả cho b  H số t ền tổn  c n  l  

129 000 000   n   tron   ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 000   n  t ền 

lã  theo   ấ  v   t ền  ề n    01/5/2015  

  

  Ậ  Đ    CỦA  ÒA Á : 

 

S u  h  n h  n cứu các t   l  u có tron  h  s  vụ án    c thẩm tr  tạ  

ph  n t    tr n c  s   em   t  ầ   ủ  to n d  n chứn  cứ  H     n    t    nhận 

  nh:
 

 [1] Về qu n h  tr nh chấp v  thẩm qu ền   ả  qu ết vụ án: S u  h   em 

  t   u cầu củ  n u  n   n  T   án  ã  ác   nh l  vụ án “Tr nh chấp h p   n  

v   t   sản”  Căn cứ v o  hoản 3 Đ ều 26 v   hoản 1 Đ ều 35 B TTDS thì   u 

cầu   ả  qu ết củ  n u  n   n thu c thẩm qu ền   ả  qu ết củ  T   án nh n d n 

hu  n Hả   ăn   t nh  uản  Tr   
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 [2] Về thủ tục tố tụn : Tron  quá trình   ả  qu ết vụ án  T   án  ã tốn  

 ạt thôn  báo thụ l  vụ án  thôn  báo về ph  n họp   ểm tr  v  c    o n p  t ếp 

cận  côn   h   chứn  cứ v  h     ả    u ết   nh     vụ án r    t      u ết   nh 

tạm n ừn  ph  n t     ún  trình tự thủ tục tố tụn  cho n u  n   n v  b    n  

N u  n   n v  b    n  ã thực h  n  ầ   ủ các qu    nh về qu ền v  n hĩ  vụ 

củ  mình  

 [3] Xem   t   u cầu củ  n u  n   n, H     n    t    thấ  rằn : 

Ch  Ph có v   củ  b  H số t ền  ốc l  100 000 000   n  theo   ấ  v   t ền 

 ề n    01/5/2015  thỏ  thuận mỗ  thán  trả 1 000 000   n   tron   ó 500 000 

  n  t ền  ốc v  500 000   n  t ền lã . Ch  Ph  ã trả    c cho b  H 16.000.000 

  n . Nay bà H ch    u cầu ch  Ph phả  trả số t ền l : 129 000 000   n   tron  

 ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 000   n  t ền lã  v  ch  Ph chấp nhận 

to n b    u cầu củ  b  H  Vì vậ   căn cứ v o các Đ ều 463, 466 củ  B DS năm 

2015, H     n    t    chấp nhận to n b    u cầu củ  b  H, bu c ch  Ph phả  trả  

cho bà H 129.000.000  tron   ó 100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 000   n  

t ền lã  theo   ấ  v   t ền  ề n    01/5/2015. S u  h  bản án có h  u lực pháp 

luật  nếu ch  Ph chậm th  h nh án thì ch  Ph phả  ch u t ền lã  củ  số t ền c n phả  

th  h nh án theo mức lã  suất qu    nh tạ  Đ ều 357  Đ ều 468 củ  B  luật D n 

sự năm 2015     

 [4] Về án phí:  

Áp dụn  Đ ều 147 BLTTDS và Đ ều 26 N h  qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủ  b n th  n  vụ  uốc h  , b    n 

ch  N u ễn Th  Th nh Ph phả  ch u to n b  án phí DSST.   

 Vì các lẽ tr n; 

 

   Ế  Đ   : 

 

Căn cứ Đ ều 463, Đ ều 466 B DS năm 2015;  hoản 3 Đ ều 26  Đ ều 147 

của B TTDS v  Đ ều 26 N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

củ  Ủ  b n th  n  vụ quốc h  ,   : 

1. Bu c ch  N u ễn Th  Th nh Ph có n hĩ  vụ phả  trả n  cho b  Trần Th  

H số t ền l : 129 000 000   n  (m t trăm h   m    chín tr  u   n )  tron   ó: 

100 000 000   n  t ền  ốc v  29 000 000   n  t ền lã  theo   ấ  v   t ền  ề 

ngày 01/5/2015. 

2. Về án phí:  

- Bu c ch  N u ễn Th  Th nh Ph phả  ch u 6 450 000   n  án phí DSST. 

- Trả lạ  cho b  Trần Th  H số t ền tạm ứn  án phí  ã n p l  3 250 000 

  n  theo b  n l   thu t ền tạm ứn  án phí số AA/2018/0002035 củ  Ch  cục Th  

h nh án d n sự hu  n Hả   ăn   t nh  uản  Tr   

Kể từ n    bản án có h  u lực pháp luật ( ố  vớ  các tr  n  h p c  qu n 

th  h nh án có qu ền chủ   n  r  qu ết   nh th  h nh án) hoặc  ể từ n    có   n 

  u cầu th  h nh án củ  n        c th  h nh án ( ố  vớ  các  hoản t ền phả  trả 

cho n        c th  h nh án) cho  ến  h  th  h nh án  on   b n phả  th  h nh án 
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c n phả  ch u  hoản t ền lã  củ  số t ền c n phả  th  h nh án theo mức lã  suất 

qu    nh tạ  Đ ều 357  Đ ều 468 củ  B  luật D n sự năm 2015  

 u ết   nh n      c th  h nh theo qu    nh tạ  Đ ều 2  uật Th  h nh án 

d n sự thì n        c th  h nh án d n sự  n     phả  th  h nh án d n sự có 

qu ền thỏ  thuận th  h nh án  qu ền   u cầu th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

hoặc b  c ỡn  chế th  h nh án theo qu    nh tạ  các Đ ều 6  7 v  9  uật Th  h nh 

án d n sự; th   h  u th  h nh án    c thực h  n theo qu    nh tạ  Đ ều 30  uật 

thi hành án d n sự  

N u  n   n bà Trần Th  H v  b    n ch  N u ễn Th  Th nh Ph có qu ền 

 hán  cáo bản án n   tron  th   hạn 15 (m    lăm) n     ể từ n    tu  n án   

 
Nơi nhận: 

- VKSND hu  n Hả   ăn ;  

- Các    n  sự;  

-   u: VT  h  s  vụ án  

 M.  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P Á  - C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

 

 

 guyễn Đức  oan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


